
Đã tặng cho ít nhất 10 năm 

tính đến thời điểm đăng ký; 

chưa được mua, thuê, thuê 

nhà ở xã hội trên địa bàn

thành phố Đà Nẵng; chưa 

Đã chuyển nhượng ít nhất 

05 năm tính đến thời điểm 

đăng ký; chưa được mua, 

thuê, thuê nhà ở xã hội 

trên địa bàn thành phố Đà 

Đang ở nhà

người thân

Đang ở

nhà thuê

Năm sinhSTT

Phụ lục I

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CÓ NHU CẦU THUÊ CHUNG

 CƯ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

      (Kèm theo Thông báo số:          /TB-VHXH ngày           /08/2026 của UBND xã Tây Hồ)                               

Ghi chú
Họ và tên đối 

tượng
Địa chỉ

Đã có quyền sở hữu nhà ở

Chưa có quyền sở hữu

nhà ở, quyền sử dụng đất

trên địa bàn thành phố

Đà Nẵng

thành phố Đà Nẵng; chưa 

được bố trí đất theo diện 

chính sách.

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; chưa được bố trí 

đất theo diện chính

sách.

người thân nhà thuê

1

2

3

4

Tổng cộng





Tổng số tiền đã chi 

đến hết tháng 

5/2026

Tổng số tiền dự kiến chi 

đến hết tháng 12/2026

Tổng số tiền chưa chi tại 

Quyết định số 1701/QĐ-

UBND ngày 30/12/2025 

của UBND xã 

BẢNG KÊ 
Đề nghị cấp kinh phí bổ sung để chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng Thanh niên xung phong

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-VHXH ngày     /05/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội xã)

                                                                                                                                                                                                   Đơn vị tính: Đồng                                                                                                                                                                                                                           

STT
Số lượng đối tượng đề nghị 

cấp kinh phí

Số tiền đã cấp tại Quyết 

định số 1701/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2025 của 

UBND xã (theo mức cũ)

Mức trợ cấp hàng 

tháng (cũ)

Mức trợ cấp hàng tháng 

(mới) tại Quyết định số 

613/QĐ-SNV, ngày 

10/03/2026 của Sở Nội 

vụ

Tổng số tiền đề nghị cấp 

bổ sung 

I 1 2 3 4 5 6 =(2-5) 7= (1*4*7 tháng) 8 = (7-6)

1 8 51.840.000 540.000 1.000.000 36.320.000 15.520.000 56.000.000 40.480.000

Tổng cộng: 





I 1 2 3 4

1 8 540.000 1.000.000 460.000

Tổng cộng: 

Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng

BẢNG KÊ 

Đề nghị cấp kinh phí truy lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng cho đ

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-VHXH ngày     /05/2026 c

                                                                                                                                                                                                        

STT
Số lượng đối tượng đề nghị 

cấp kinh phí

Mức trợ cấp hàng tháng 

(cũ)

Mức trợ cấp hàng tháng 

(mới) tại Quyết định số 

613/QĐ-SNV, ngày 

10/03/2026 của Sở Nội 

vụ

Số tiền chênh 

lệch/01 tháng



5 6 7= (1*6)

7 3.220.000 25.760.000

25.760.000

àng tháng cho đối tượng Thanh niên xung phong

ày     /05/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội xã)

                                                                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Đồng                                                                                                                                                                                                                              

Số tiền truy lĩnh của mỗi 

đối tượng

Tổng số tiền đề

 nghị cấp truy lĩnh

Số tháng (từ tháng 

7/2025  đến tháng 

01/2026)


	phụ lục I
	hằng  tháng
	truy lĩnh

